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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Sản xuất, nhân bản tài liệu truyền thông tuyên truyền về Dân 

số năm 2025 

- Chủ đầu tư: Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025. 

- Địa điểm thực hiện: Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

2. Mục tiêu công việc: 

Thực hiện gói thầu: Sản xuất, nhân bản tài liệu truyền thông tuyên truyền về 

Dân số năm 2025.  

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1. Yêu cầu chung 

- Sản phẩm mới 100%. 

- Vật tư sử dụng cho gói thầu mới 100%, nguồn gốc rõ ràng, không độc hại. 

- Sản phẩm phải được in đúng nội dung, kích thước theo quy định, màu sắc 

đảm bảo sáng, sắc nét, chữ, hình ảnh rõ ràng và không bị nhòe.  

- Sản phẩm hoàn thiện (cùng nội dung danh mục) phải đồng đều về kích 

thước, trọng lượng.  

- Thực hiện xin giấy phép xuất bản các danh mục theo quy định.  

- Vận chuyển bàn giao tại 128 điểm gồm 126 xã/phường thuộc Hà Nội, Chi 

cục Dân số, Trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội và Hội người cao tuổi Hà Nội. 

3.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Bảng kiểm viên 

uống tránh thai 

(Bảng kiểm 

viên thuốc tránh 

thai) 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện. 

- Kích thước: 13cm x 19cm 

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 150g/m2. 

- In 4 màu, 2 mặt 

Tờ 8.400 

2 

Sách lật Giúp 

bạn lựa chọn 

các biện pháp 

tránh thai  

- Thiết kế, chế bản, in, gia công và hoàn 

thiện.  

- Số trang: 16 trang cả bìa.  

- Kích thước: 10cmx20cm 

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 250g/m2, bìa cán mờ mặt ngoài. 

- In 4 màu 2 mặt. 

- Gia công bế gấp hình bậc thang, ghim 

lồng cắt xén thành phẩm. 

Quyển 10.300 

3 

Sách mỏng 

hướng dẫn 

thuốc uống 

- Thiết kế, chế bản, in, gia công và hoàn 

thiện 

- Số trang: 20 trang cả bìa.  

Quyển 7.700 
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tránh thai 

(Thuốc viên 

tránh thai) 

- Kích thước: 13cm x 19cm 

- Giấy: Bìa Couche hoặc tương đương, 

định lượng: > 230 g/m2 cán mờ, ruột 

Couche hoặc tương đương, định lượng: > 

100g/m2. 

- Bìa in 4 màu 1 mặt, ruột in 1 màu đen  

- Gia công bế gấp, ghim lồng cắt xén thành 

phẩm. 

4 

Cẩm nang chăm 

sóc sức khỏe 

người cao tuổi 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Số trang: 60 trang cả bìa 

- Kích thước A5 

- Giấy: Bìa Couche hoặc tương đương, 

định lượng: > 250g/m2, Ruột Couche hoặc 

tương đương, định lượng: > 150g/m2,  

- In: Bìa in 06 màu 01 mặt, cán màng mờ 

mặt ngoài, ruột in 06 màu 02 mặt. 

- Gia công bế gấp, ghim lồng cắt xén thành 

phẩm. 

Quyển 51.774 

5 

Sổ theo dõi sức 

khoẻ người cao 

tuổi tại cộng 

đồng  

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Số trang: 36 trang cả bìa 

- Kích thước: A3 

- Giấy: Bìa giấy Ivory hoặc tương đương, 

định lượng: > 230g/m2 cán mờ, ruột giấy 

ốp ngà định lượng: > 80gms. 

- Bìa in màu, ruột in 01 màu 02 mặt. 

- Phay keo gáy, cắt xén thành phẩm 

Quyển 8.550 

6 

Tờ rơi về Bệnh 

suy giáp bẩm 

sinh, bệnh thiếu 

men G6PD 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện. 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 110.487 

7 

Tờ rơi Bệnh 

Tăng sản 

thượng thận 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 108.550 

8 
Tờ rơi về Sàng 

lọc sơ sinh 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 124.535 

9 
Tờ rơi Sàng lọc 

khiếm thính 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 109.065 
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10 

Tờ rơi về Sàng 

lọc và chẩn 

đoán trước sinh 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 163.584 

11 
Tờ rơi Bệnh tim 

bẩm sinh 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 208.417 

12 

Tờ gấp Hiểu 

biết đầy đủ để 

có hành động 

đúng trong 

chăm sóc SKSS 

thanh niên, 

trước kết hôn 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 48.500 

13 

Sách Tài liệu 

tuyên truyền tư 

vấn về sức khỏe 

sinh sản vị 

thành niên 

thanh niên và 

sinh hoạt câu lạc 

bộ trước kết hôn 

- Thiết kế, chế bản, in gia công và hoàn 

thiện 

- Số trang: 20 trang cả bìa. 

- Kích thước: 20,5cm x29,5cm  

- Chất liệu giấy: Bìa Couche hoặc tương 

đương, định lượng: > 230g/m2 cán mờ, 

ruột Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 150g/m2 

- Bìa in 4 màu 2 mặt, ruột in 2 màu 2 mặt,  

- Gia công ghim lồng cắt, bế hình bậc 

thang, cắt xén thành phẩm 

Quyển 2.850 

14 

Sách mỏng Tư 

vấn kiến thức 

chăm sóc sức 

khỏe trước kết 

hôn 

- Thiết kế, chế bản, In, gia công  

- Số trang: 82 trang cả bìa.  

- Kích thước: 10,5cm x 15cm 

- Chất liệu giấy: Bìa Couche hoặc tương 

đương, định lượng: > 200 g/m2 cán mờ, 

ruột Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 80 g/m2 

- In 4 màu 2 mặt. 

- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm 

Quyển 13.783 

15 
Sách Dành cho 

đôi bạn 

- Thiết kế, chế bản, in gia công 

- Số trang: 216 trang cả bìa  

- Kích thước: 13,5 x19 cm;  

- Giấy: Bìa giấy Couche hoặc tương 

đương, định lượng: > 250g/m2, cán bóng 

mặt ngoài, ruột Couche, định lượng: > 

80g/m2 

- Bìa in 4 màu/1mặt, ruột in 1 màu. 

Quyển 12.599 
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- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm 

16 

Tờ gấp An toàn 

SKSS cho vị 

thành niên  

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 60.583 

17 

Sách mỏng 

Chăm sóc SKSS 

vị thành niên 

- Thiết kế, chế bản, In, gia công hoàn thiện 

sách 

- Số trang: 72 trang cả bìa.  

- Kích thước: 10,5cm x 15cm 

- Chất liệu giấy: Bìa Couche hoặc tương 

đương, định lượng: > 230 g/m2 cán mờ, 

ruột Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 150 g/m2 

- In 4 màu 2 mặt,  

- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm. 

Quyển 21.099 

18 

Sách Hướng 

dẫn truyền 

thông trực tiếp 

về chăm sóc sức 

khỏe sinh sản vị 

thành niên 

- Thiết kế, chế bản, in, gia công hoàn thiện 

sách 

- Số trang: 134 trang cả bìa.  

- Kích thước: 17cm x 24cm 

- Chất liệu giấy: Bìa Couche hoặc tương 

đương, định lượng: > 300g/m2 cán mờ, 

ruột Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 100 g/m2 

- In 4 màu 2 mặt, 

- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm. 

Quyển 8.000 

19 

Sách Những 

điều cần biết 

trong quan hệ 

với người khác 

giới 

- Thiết kế, chế bản, in, gia công hoàn thiện 

sách 

- Kích thước: 12,5 x19 cm,  

- Số trang: 180 trang cả bìa.  

- Bìa giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300 g/m2 cán bóng mặt ngoài, 

ruột giấy offset định lượng: > 80g/m2. 

- Bìa in 4 màu 1 mặt, ruột in 1 màu. 

- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm 

Quyển 14.678 

20 

Tờ rơi Bệnh tan 

máu bẩm sinh 

Thalassemia 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 84.625 

21 

Sách mỏng Hỏi 

& đáp về bệnh 

Thalassemia 

- Thiết kế, chế bản, In, gia công và hoàn 

thiện 

- Số trang: 32 trang cả bìa 

Quyển 22.816 
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- Kích thước: 11cm x15cm 

- Bìa Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 200 g/m2, cán mờ; Ruột Couche 

hoặc tương đương, định lượng: > 80 g/m2 

- In 4 màu 2 mặt. 

- Gia công bế gấp, ghim lồng cắt xén thành 

phẩm 

22 

Cẩm nang tuyên 

truyền về bình 

đẳng giới, lồng 

ghép giới trong 

chương trình 

Dân số 

- Thiết kế, Chế bản, In, gia công và hoàn 

thiện 

- Số trang: 60 trang cả bìa 

- Kích thước: 14cm x21cm 

- Bìa Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 200 g/m2, cán mờ; Ruột Couche 

hoặc tương đương, định lượng: > 100 g/m2 

- In 4 màu 2 mặt. 

- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm 

Quyển 13.340 

23 

Sách Những 

điều giáo viên 

cần biết để giáo 

dục kỹ năng 

sống và SKSS 

vị thành niên 

- Thiết kế, chế bản, In, gia công và hoàn 

thiện 

- Số trang: 104 trang cả bìa. 

- Kích thước: 15cm x 20,5cm  

- Bìa Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 230 g/m2 cán mờ, ruột Couche 

hoặc tương đương, định lượng: > 100 g/m2 

- In 4 màu 2 mặt,  

- Gia công khâu chỉ keo gáy, cắt xén thành 

phẩm 

Quyển 18.000 

24 

Tờ rơi Người 

cao tuổi sống 

vui, sống khỏe, 

sống có ích. 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 87.031 

25 

Standy tuyên 

truyền về Dân 

số  

- Chân Standee X cường lực: chất liệu sắt, 

sơn tĩnh điện.  

- Chất liệu in: Loại vải bạt hiflex, oze 4 

góc. 

- Kích thước: 80x180cm. 

- In ấn: in offset 6 màu 1 mặt. 

- Thiết kế chế bản và in trên Công nghệ 

Kẽm CTP hoặc tương đương. 

Bộ 1.500 

26 

Sách lật các 

bệnh thường 

gặp và chế độ 

dinh dưỡng cho 

người cao tuổi 

- Thiết kế chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Số trang: 24 trang cả bìa 

- Kích thước: 14,5x25cm 

- Giấy: Bìa Couche hoặc tương đương, 

định lượng: > 250g/m2 cán màng mờ mặt 

ngoài, ruột Couche hoặc tương đương, 

định lượng: > 150g/m2. 

Quyển 78.077 
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- In 06 màu 02 mặt 

- Gia công ghim lồng, bế hình bậc thang 

27 

Tờ rơi tuyên 

truyền hoạt 

động xã hội hóa 

PTTT, dịch vụ 

KHHGĐ/SKSS, 

phòng chống 

ung thư vú, ung 

thư cổ tử cung  

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 82.147 

28 

Tờ rơi phòng, 

chống xâm hại 

trẻ em 

- Thiết kế, chế bản, in gia công hoàn thiện 

- Kích thước: 20,5cm x 29,5cm, bế gấp 3.  

- Giấy Couche hoặc tương đương, định 

lượng: > 300g/m2. 

- In 4 màu 2 mặt, cán bóng 2 mặt 

Tờ 50.000 

4. Yêu cầu khác 

- Nộp cam kết thực hiện theo yêu cầu các nội dung sau: 

+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; 

+  Bản maket phải được Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã 

hội đồng ý thông qua trước khi đưa vào công đoạn in ấn; 

+ Thay thế, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận 

được yêu cầu của Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

5 . Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Cụ thể được xác định 

trong quá trình hoàn thiện hợp đồng phù hợp với quy định hiện hành. 

 


